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PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NH ẬN

(kèm theo Quyết định sổ *2ố ĩ  /QĐ-BTTTT ngày 43  thảng 02 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin V ớ  Truyên thông)

1. Thông tin về phòng thừ nghiệm
Tên: SGS North America, INC. -  US0186
Địa chi: 620 Old Peachtree RoacỊ Suite 100, Sinvanee, GA 30024 USA 
Người liên lạc: Mr. David Schramm 
Điện thoại: +1(770) 570-1819 
Email: david.schramm@sgs.com

2. Phạm vi được thừa nhận

TT Tên sàn pbâm Ọuv định kỹ thuật
1Ể Thiết bị đầu cuối
1.1 Thiêt bị đâu cuôi kêt nôi mạng viên thông công cộng 

qua £Ìao diện tương tu hai dây
TCVN 7189ế-2009 
TCVN 7317:2003

1.2 Thiet bị đầu cuối két nối mạng viễn thông công cộng 
sử dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

1.3 Mảy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) QCVN 18:2014/BTTTT 
TCVN 7317:2003

2. Thiết bị vô tuyển
2.1 Thiết bị phát, thu -  phát sóng vô tuyến điện dùng 

trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyên điện cô định 
hoặc lun động mặt đất

QCVN 18:2014/BTTTT 
QCVN 54:2011/BTTTT

2.2 Thiét bị phát/thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên 
dùne cho truyền hình quàng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.3 Thiet bị phát, thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên 
dùng cho phát thanh quàng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4 Thiet bị phát, thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên 
dùn£ cho phát chuẩn (tần số, thời gian)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5 Thiêt bị phát, thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên 
dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trìr thiêt bị dùng 
ngoài khơi cho neành dầu khí)

QCVN 18:2014/BTTTT 
QCVN 55:2011/BTTTT

2.6 Thiết bị phát thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên 
dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiêt bị lưu động 
dùne tron* hàng hải và hàns không)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.7 Thiet bị phát, thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên 
dùng cho nehiệp vụ lun độne hàng hải (kê cả các 
thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.8 Thiêt bị phát, thu -  phát sóng vô tuyên điện chuyên 
dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kê cả các 
thiét bị ượ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.9 Thiết bị Rada hàng hải, hàng không, khí tượng QCVN 18:2014/BTTTT
2.10 Thiết bị vô tuyến dẫn đường QCVN 18:2014/BTTTT
2ẳl 1 Thiết bị cảnh báo, điều khiển từ xa bằng vô tuyển 

điện
QCVN 18:2014/BTTTT 
QCVN 55:2011/BTTTT

2.12 Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện ỌCVN 18:2014/BTTTT
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TT Tên sản phâm Quv định kỹ thuật
QCVN 55:2011/BTTTT

3. Thiết bị công nghệ thông tin
3.1 Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server) TCVN 7189:2009
3ễ2 Máy tính xách tay (laptop and portable computer) TCVN 7189:2009
3.3 Thiêt hị trợ giúp cá nhân (PDA) TCVN 7189:2009
3.4 Thiết bị định tuyến (router) TCVN 7189:2009
3.5 Thicệt bị tập trung (hub) TCVN 7189:2009
3.6 Thiết bị chuyển mạch (switch) TCVN 7189:2009
3.7 Thiết bị cồng (gateway) TCVN 7189:2009
3.8 Thiết bị cầu (bridge) TCVN 7189:2009
3.9■ Thiết bị tường lửa (firewall) TCVN 7189:2009
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